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I. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Viết trên giấy.
- Thời gian kiểm tra: 45 phút.
II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

TT Nội dung Yêu cầu cần đạt
1 Chủ đề 4. Những xu hướng chính 

trong phát triển công nghiệp theo 
ngành ở tỉnh Quảng Nam.

- Trình bày được những xu hướng chính 
trong phát triển công nghiệp theo ngành 
của tỉnh Quảng Nam.
- Một số điều cần thiết mà người lao động 
cần trang bị.

2 Chủ đề 5.  Nếp sống văn hoá của 
một số dân tộc miền núi ở tỉnh 
Quảng Nam.  

- Trình bày được 1 số phong tục tập quán 
tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số 
miền núi tỉnh Quảng Nam.

Nội dung Tiêu chí đánh giá

Chủ đề 4. -
Những xu 
hướng chính 
trong phát 
triển công 
nghiệp theo 
ngành ở tỉnh 
Quảng Nam.
Những điều 
cần thiết mà 
người lao 
động cần 
trang bị trong 
cuộc sống 
hiện nay.
Chủ đề 5.  
Nếp sống văn 

Các nội dung đánh giá
- Trình bày được những xu hướng chính trong phát triển công nghiệp 
theo ngành của tỉnh Quảng Nam.
- Trình bày một điều mà người lao động cần trang bị.
- Trình bày được 1 số phong tục tập quán tiêu biểu của đồng bào dân 
tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam.
1 Mức Xuất sắc
- Học sinh trả lời đúng (chính xác, rõ ràng) cả 3 nội dung.
2. Mức Giỏi
- Học sinh  trả lời đúng (chính xác, rõ ràng) 2 trong 3 nội dung.
3. Mức Đạt
- Học sinh trả lời đúng (chính xác, rõ ràng) 50% kiến thức trở lên của 
cả 3 nội dung.
4. Mức chưa đạt
- Học sinh trả lời chưa đúng (chưa chính xác, rõ ràng) nội dung nào. 
- Học sinh trả lời chưa đúng (chưa chính xác, rõ ràng) đến 50% của 
cả 3 nội dung.
- Nội dung trả lời sơ sài, nội dung không liên quan.
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Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
 (Đề gồm có 01 trang)

Câu 1. (4 điểm) Trình bày những định hướng chính trong phát triển công nghiệp 
theo ngành của tỉnh Quảng Nam?

Câu 2. (4 điểm) Trình bày 1 số phong tục tập quán về trang phục, trang sức và lễ 
hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam?.

 Câu 3.(2 điểm) Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là 
những ngành công nghiệp công nghệ cao, theo em người lao động cần trang bị cho mình 
những gì?

                                                           ------------ Hết -------------

hoá của một 
số dân tộc 
miền núi ở 
tỉnh Quảng 
Nam.
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Câu 1. Những định hướng chính trong phát triển công nghiệp theo ngành của tỉnh 
Quảng Nam :

- Nhóm ngành ưu tiên phát triển: Các nhóm ngành ưu tiên phát triển là: Công nghiệp 
cơ khí phục vụ cho sản xuất, lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo, lắp ráp xe máy phục vụ cho sản 
xuất; điện tử, cơ khí - điện và sản phẩm hóa dầu; điện - khí và các sản phẩm công nghiệp 
sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí... 

- Nhóm ngành cần duy trì phát triển và mở rộng hợp lý: Nhóm ngành công nghiệp 
này gồm: công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm; năng lượng mới và năng 
lượng tái tạo; dệt may - da giày; sản xuất vật liệu xây dựng; tiểu thủ công nghiệp và sản 
phẩm nông thôn.  

- Nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ: Gồm: công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo, 
điện tử và công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày.

Câu 2. 1 số phong tục tập quán về trang phục, trang sức và lễ hội truyền thống của 
đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam:

* Trang phục, trang sức
- Trang phục của mỗi dân tộc có sự khác nhau về hoa văn, màu sắc, cách thức trang 

trí, là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. 
+ Gom màu chủ đạo là chàm đen (tượng trưng cho đất) và màu đỏ (tượng trưng 

cho mặt trời). Trang phục truyền thống của đàn ông khá đơn giản là đóng khố, ở trần; ở 
phụ nữ hoàn chỉnh hơn, gồm váy, áo được dệt khá tỉ mỉ, trang trí nhiều màu sắc. 

- Trang sức với nhiều chủng loại, màu sắc, phổ biến là vòng cổ, vòng tay, vòng 
chân, vòng tai, chuỗi hạt …

* Lễ hội truyền thống
- Lễ hội thường được tổ chức khi kết thúc mùa rẫy, sau khi thu hoạch xong. 
- Tiêu biểu là Lễ mừng lúa mới của dân tộc Cơ Tu, Lễ lúa kho của dân tộc Xê – 

Đăng, Lễ cầu mưa của dân tộc Cor, Lễ tết mùa của dân tộc Giẻ – Triêng … 
- Ẩm thực (xôi, cơm lam, thịt nướng, rượu cần... ) và âm nhạc (cồng chiêng, đàn, 

sáo, trống …)  là nét đặc sắc của lễ hội. 
Câu 3. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là những ngành 

công nghiệp công nghệ cao, theo em người lao động cần trang bị cho mình:
+ Không ngừng học tập, nâng cao trình độ
+ Có kĩ năng lao động, có tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỉ luật.....

------------ Hết -------------


